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TT Họ và tên NCS 
Giới 
tính 

Ngày sinh Nơi sinh 
Số, ngày QĐ  

công nhận NCS 
Ngày bảo vệ 
cấp Trường 

Số, ngày QĐ  
công nhận học vị  

và cấp bằng tiến sĩ 

Số 
bằng 

1 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ 20/3/1971 Bắc Ninh 
7046/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 24/11/2006 
30/8/2011 

62/QĐ-DHN 
Ngày 22/02/2012 

0006 

2 Vũ Thị Thu Giang Nữ 23/9/1974 Hưng Yên 
5937/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 19/9/2007 
27/10/2011 

62/QĐ-DHN 
Ngày 22/02/2012 

0007 

3 Nguyễn Thị Nguyệt Thu Nữ 09/6/1971 Hà Nội 
7046/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 24/11/2006 
07/11/2011 

171/QĐ-DHN 
Ngày 26/4/2012 

0008 

4 Phan Thị Phương Dung Nữ 07/9/1970 Hà Nội 
7445/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 03/11/2008 
18/5/2012 

716/QĐ-DHN 
Ngày 22/11/2012 

0009 

5 Trần Thị Thoa Nữ 12/6/1962 Thanh Hóa 
7046/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 24/11/2006 
06/7/2012 

716/QĐ-DHN 
Ngày 22/11/2012 

0010 

6 Nguyễn Thị Hường Nữ 20/10/1968 Hải Dương 
5937/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày 19/9/2007 
17/7/2012 

716/QĐ-DHN 
Ngày 22/11/2012 

0011 

(Danh sách gồm 06 nghiên cứu sinh) 


